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	UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
_________
Số: 181/BC-UBTVQH12
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008


BÁO CÁO 

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ 

DỰ THẢO LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (SỬA ĐỔI)
___________
Tại kỳ họp này, ngày 20/10/2008, Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và một số cơ quan của Quốc hội. Trong thảo luận tại Hội trường, đã có 27 đại biểu phát biểu ý kiến và một số đại biểu gửi ý kiến bằng văn bản đến Đoàn thư ký kỳ họp. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, một số cơ quan của Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Đồng thời UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. UBTVQH xin được báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, chỉnh lý và giải trình một số nội dung như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉnh lý vào dự thảo Luật những nội dung sau:

- Bỏ Khoản 2 Điều 2, vì nguyên tắc này đã được quy định trong Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.
- Giải thích rõ hơn các cụm từ “mép ngoài của công trình đường bộ ra hai bên” tại Khoản 4; cụm từ “giao nhau cùng mức” tại Khoản 11; chỉnh sửa cụm từ “không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác” tại Khoản 12; giải thích thêm cụm từ “đường ưu tiên” tại Khoản 15, “hành khách” tại Khoản 26, “hành lý” tại Khoản 27, “hàng hóa” tại Khoản 28 Điều 3.
- Đã bổ sung cụm từ “có ý thức tự giác” vào trước cụm từ “nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông” tại Khoản 5 Điều 4.

- Chỉnh lý lại quy định về thời hạn quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tại Khoản 3 Điều 6 cho phù hợp.
- Bổ sung quy định trách nhiệm của gia đình và cá nhân trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ ở Khoản 5 Điều 7. 
- Quy định cụ thể hơn hành vi phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Khoản 1; quy định chung hành vi cấm thải rác ra đường tại Khoản 2, chỉnh sửa quy định cấm điều khiển xe cơ giới không có giấy phép tại Khoản 9 cho chặt chẽ hơn, quy định thêm cấm hành vi giành đường vượt ẩu tại Khoản 11 Điều 8.

2. Giải trình một số ý kiến mới được đại biểu kiến nghị bổ sung, sửa đổi:
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một chương về kinh doanh vận tải hoặc bổ sung một số điều quy định chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh vận tải đường bộ.

UBTVQH thấy rằng, hoạt động kinh doanh vận tải đã được quy định trong nội dung các điều của dự thảo Luật (Khoản 15, Khoản 16 Điều 8 và các Điều 64, Điều 66, Điều 67, Điều 68, Điều 69...); riêng về các chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh vận tải đường bộ được quy định trong các văn bản pháp luật về hình sự, dân sự và hành chính. Vì vậy, UBTVQH đề nghị không thiết kế thành chương riêng quy định về nội dung này.

- Một số ý kiến đề nghị giải thích rõ hơn các cụm từ: “đường chính” và “đường nhánh” tại Khoản 13, Khoản 14 Điều 3. UBTVQH đề nghị giữ như dự thảo Luật vì đã được giải thích phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về giao thông đường bộ (sau đây gọi là Công ước Viên).

- Có ý kiến đề nghị chuyển cụm từ “ưu tiên” vào trước cụm từ “miền núi, vùng sâu, vùng xa” tại Khoản 1 Điều 5 và đề nghị mở rộng phạm vi hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân không chỉ ở thành phố mà còn ở “các đô thị lớn và nơi tập trung đông dân cư”.
UBTVQH thấy rằng, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được quy định ở Khoản 1 Điều 5 đã bao gồm ưu tiên cả miền núi, vùng sâu, vùng xa và phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Về vấn đề mở rộng phạm vi hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, UBTVQH thấy rằng trong điều kiện thực tế nước ta hiện nay, trước mắt chỉ nên hạn chế ở các thành phố (các đô thị lớn) còn “các nơi tập trung đông dân cư” thì chưa nên hạn chế.

 - Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của ngành giao thông đường bộ và các ngành khác trong việc phối hợp, tham mưu cho Chính phủ lập quy hoạch vào Điều 6; bổ sung quy định giao lực lượng Công an chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn tại Khoản 5 Điều 7.

UBTVQH nhận thấy: trách nhiệm của ngành giao thông vận tải đã được thể hiện tại Khoản 5 Điều 6 dự thảo Luật: “Bộ Giao thông vận tải lập quy hoạch… trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan”. 
Về đề nghị giao lực lượng Công an chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ tại Điều 7, UBTVQH thấy rằng, theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật Công an nhân dân thì Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; Công an nhân dân có trách nhiệm thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân. Do vậy, không nên quy định Công an nhân dân chủ trì công tác này.
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định “cung cấp thông tin về tai nạn giao thông sai sự thật” tại Khoản 17 Điều 8; bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như: sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển ô tô, xe máy, xe máy kéo; chăn thả gia súc mà không có người chăn dắt ở khu vực gần đường bộ; ngồi ngang hoặc ngồi quay ngược về đằng sau khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy; thò đầu, thò tay ra khỏi xe và leo, trèo trên nóc xe ô tô khi xe đang chạy; cấm những người không có phận sự tập trung đông người tại nơi xảy ra tai nạn và sự cố giao thông đường bộ; cấm thi công công trình trên đường bộ đang khai thác vào ban ngày ở các khu đô thị đông dân.

UBTVQH nhận thấy: đề nghị của các đại biểu là xác đáng, nhưng Điều 8 chỉ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, còn những hành vi đại biểu nêu được xác định là những hành vi bị cấm hoặc không được làm, đã được quy định tại Khoản 2 Điều 35, Khoản 3 Điều 47… Ngoài ra Khoản 23 Điều 8 còn quy định nghiêm cấm “các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và các hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ các nội dung nêu trên như dự thảo Luật.

II. QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1. Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉnh lý vào dự thảo Luật những nội dung sau:

- Bổ sung cụm từ “làn đường” vào Khoản 1 Điều 9 về quy tắc giao thông cho đầy đủ hơn.

- Bổ sung các quy định bảo đảm cho người đi bộ tham gia giao thông an toàn, thuận lợi tại Khoản 4 Điều 11, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 32.

- Bỏ quy tắc không được vượt xe dưới gầm cầu vượt cho phù hợp thực tế hiện nay tại điểm c, Khoản 5 Điều 14.

- Bổ sung quy định “và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau” tại điểm e Khoản 4 Điều 18.

- Bổ sung quy định “xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp” tại điểm d Khoản 1 Điều 22. 

- Bỏ quy định mũ bảo hiểm phải “bảo đảm tiêu chuẩn” tại Khoản 2 Điều 30, Khoản 2 Điều 31.

- Bổ sung quy định “người điều khiển xe súc vật kéo phải có biện pháp bảo đảm vệ sinh trên đường” tại Khoản 3 Điều 31.

- Quy định rõ trường hợp xảy ra tai nạn trên đường vắng, chỉ có một người lái xe và người bị nạn mà yêu cầu vừa giữ nguyên hiện trường, vừa phải đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Điều 38 để bảo đảm tính khả thi; chỉnh sửa Khoản 4 Điều 38 để quy định rõ trách nhiệm của cơ quan Công an trong việc xử lý vụ tai nạn và phối hợp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; quy định rõ trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn tại Khoản 5 Điều này.
2. Giải trình một số ý kiến mới được đại biểu kiến nghị bổ sung, sửa đổi:

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể khoảng cách giữa các phương tiện khi tham gia giao thông tại Điều 12. Có ý kiến đề nghị quy định tại Khoản 1 Điều 14 xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn và còi. 

 UBTVQH xin giải trình như sau: Quy định khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình tại Khoản 1 Điều 12 dự thảo Luật là phù hợp với quy định của Công ước Viên, trên thực tế khoảng cách an toàn giữa các phương tiện tham gia giao thông phải căn cứ vào tốc độ vận hành, tình trạng đường, loại xe, mật độ giao thông, điều kiện thời tiết, phạm vi tầm nhìn... Về việc  quy định xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi tại Khoản 1 Điều 14, đây là quy tắc phổ biến trên thế giới, thể hiện ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông đường bộ. Mặt khác, đây là quy định kế thừa Luật hiện hành và phù hợp thực tế của Việt Nam hiện nay.

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể khoảng cách đặt biển báo trước và sau xe khi đỗ xe tại điểm d Khoản 3 Điều 18; có ý kiến cho rằng quy định “khi dừng xe, người điều khiển không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái” tại điểm e Khoản 3 Điều 18 là khó khả thi trong trường hợp chỉ có một mình mà lái xe muốn đem hàng hoặc đồ ra khỏi xe. Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “tối thiểu 20m” bằng cụm từ “một khoảng cách hợp lý” tại khoản 1 Điều 19. 

 UBTVQH xin giải trình như sau: Việc đặt biển báo trong trường hợp quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 18 phụ thuộc vào tình trạng đường, địa hình, thời tiết v.v… Do đó chỉ nên quy định chung mà không nên quy định khoảng cách cụ thể trong Luật. Quy định “khi dừng xe, người điều khiển không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái” tại điểm e Khoản 3 Điều 18 là nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và tránh ùn tắc giao thông. Trường hợp lái xe muốn ra khỏi xe để thực hiện công việc nào đó thì phải tìm nơi đỗ xe. Về quy định khoảng cách dừng xe, đỗ xe tại Khoản 1 Điều 19 là phù hợp với điều kiện đường phố hẹp ở nước ta, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và tránh ùn tắc.

-  Có ý kiến đề nghị cân nhắc sử dụng thuật ngữ “đường chính” hoặc “đường ưu tiên” và “đường nhánh” hoặc “đường không ưu tiên” tại Khoản 3 Điều 24 cho phù hợp với thuật ngữ chung của quốc tế. Có ý kiến cho rằng, tại Khoản 2 Điều 29 quy định “xe kéo rơ moóc phải có tổng trọng lượng lớn hơn tổng trọng lượng của rơ moóc hoặc phải có hệ thống hãm có hiệu lực cho rơ moóc” là chưa chính xác, quá cụ thể, đề nghị chuyển sang Điều 55 và giao Bộ giao thông vận tải quy định cụ thể. 

 UBTVQH xin giải trình như sau: Dự thảo Luật quy định “đường ưu tiên”, “đường không ưu tiên” để thực hiện quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau có cắm biển báo đường ưu tiên; còn việc quy định quy tắc nhường đường giữa “đường chính” và “đường nhánh” tại Điều này là để áp dụng nơi không có biển báo đường ưu tiên. Về quy định xe kéo xe và xe kéo rơ moóc, tuy có nội dung liên quan đến an toàn kỹ thuật nhưng liên quan nhiều đến quy tắc giao thông, nên để ở Điều này là phù hợp; trường hợp đầu kéo có trọng lượng nhỏ hơn tổng trọng lượng của rơ moóc thì Khoản 2 Điều 29 đã quy định “phải có hệ thống hãm có hiệu lực cho rơ moóc”.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định người điều khiển, người ngồi trên xe máy điện cũng phải đội mũ bảo hiểm tại Khoản 2 Điều 30. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn khái niệm “sát mép đường” tại Khoản 1 Điều 32 để dễ thực hiện.
 UBTVQH xin giải trình như sau: khái niệm “xe gắn máy” đã được chỉnh sửa tại Khoản 18 Điều 3 thì xe gắn máy bao gồm cả xe máy điện. Do đó người điều khiển, người ngồi trên xe máy điện cũng phải đội mũ bảo hiểm như người điều khiển, người ngồi trên xe gắn máy. Khoản 1 Điều 32 dự thảo Luật quy định: “người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường”. Quy định trên nhằm nâng cao ý thức của người đi bộ khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho cá nhân mình và các phương tiện lưu thông trên đường, tùy mức độ rộng, hẹp của đường, lưu lượng phương tiện giao thông và các chướng ngại vật trên đường, người đi bộ phải tính toán đi cách mép đường một khoảng cách tối thiểu để bảo đảm an toàn.

- Có ý kiến đề nghị quy định bổ sung việc sử dụng lòng đường, lề đường vào việc tổ chức hoạt động tang lễ, cưới hỏi vào Điều 35 và Điều 36. Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Khoản 3 Điều 36 nội dung không được “chiếm dụng lòng đường, lề đường, hè phố làm nơi trông giữ xe máy, buôn bán và các hoạt động khác”. Có ý kiến đề nghị giao trách nhiệm cho Sở giao thông vận tải trong việc tổ chức giao thông trên địa bàn của mình tại Điều 37.
UBTVQH xin giải trình như sau: trên thực tế có việc sử dụng tạm thời lòng đường, lề đường để tổ chức các hoạt động tang lễ, cưới hỏi. Các hoạt động này được thực hiện theo quy ước về nếp sống văn hoá tại địa phương, xin đề nghị không quy định cụ thể trong Luật này. Về quy định không được “chiếm dụng lòng đường, lề đường, hè phố làm nơi trông giữ xe máy, buôn bán và các hoạt động khác” đã được quy định tại Khoản 3 Điều 8, điểm a Khoản 2 Điều 35 dự thảo Luật. Về trách nhiệm tổ chức giao thông, dự thảo Luật quy định giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông đường bộ trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý là phù hợp với quy định tại Điều 85 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Sở Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu của Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân, đồng thời trực tiếp tổ chức thực hiện các quyết định của Uỷ ban nhân dân trong lĩnh vực này. 
Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ các nội dung trên như dự thảo Luật.
III. KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1. Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉnh lý vào dự thảo Luật những nội dung sau:

- Chỉnh sửa khái niệm đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đưa thêm tiêu chí tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, của xã vào các khái niệm trên tại điểm b, điểm c, điểm d Khoản 1 Điều 39.
- Bổ sung quy định về sử dụng đất trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ để bảo đảm sự thống nhất giữa Luật giao thông đường bộ với Luật đất đai tại Khoản 4 Điều 43 dự thảo Luật. Cụ thể là:

“4. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ. 
Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.”.

- Bổ sung quy định tại Khoản 4 Điều 47 về trách nhiệm trước pháp luật của các đơn vị thi công trong việc bảo đảm tiến độ, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường...
- Chỉnh sửa quy định về quỹ bảo trì đường bộ, xác định rõ nguồn hình thành quỹ tại Khoản 2 Điều 49 theo ý kiến đại biểu, cụ thể là:

“2. Quỹ bảo trì đường bộ được hình thành từ các nguồn sau đây:

a) Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm;

b) Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.”.
2. Giải trình một số ý kiến mới được đại biểu kiến nghị bổ sung, sửa đổi:

- Có ý kiến đề nghị không nên quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phải thoả thuận với Bộ Giao thông vận tải khi quyết định hệ thống đường tỉnh, đường đô thị tại điểm b Khoản 2 Điều 39. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể tiêu chí xác định đường hoặc phố trong các đô thị tại Điều 40 để tránh lúng túng trong việc đặt, đổi tên đường, phố.

UBTVQH xin được giải trình như sau: quy định tại Khoản 2 Điều 39 phù hợp với Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật xây dựng và các quy định hiện hành về quy hoạch đô thị, bảo đảm mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh phù hợp với tổng sơ đồ phát triển và quy hoạch chương trình giao thông vận tải của trung ương. Về ý kiến đề nghị quy định cụ thể tiêu chí xác định đường hoặc phố, đây là vấn đề chi tiết, vì vậy xin đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể như dự thảo Luật đã quy định tại Khoản 3 Điều 40.

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể tiêu chuẩn kỹ thuật của đường cao tốc tại Điều 41, trong đó quy định bao nhiêu cây số thì phải có hầm chui hoặc cầu vượt cho người đi bộ qua đường. Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 44 quy định chiều rộng đường đi bộ và hè phố tối thiểu phải bằng 2/3 chiều rộng đường dành cho xe cơ giới, đường đã được xây dựng mà chưa có hè phố, đường cho người đi bộ thì phải cải tạo, nếu không cải tạo được thì chỉ dành cho người đi bộ, xe thô sơ.
UBTVQH xin báo cáo như sau: tiêu chuẩn kỹ thuật của đường bộ nói chung cũng như đường cao tốc nói riêng bao gồm nhiều nội dung chi tiết và mang tính kỹ thuật, vì vậy đề nghị Quốc hội cho quy định có tính nguyên tắc tại Điều 41 dự thảo Luật và giao các cơ quan chức năng quy định cụ thể (hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc-TCVN 5729-1997).
Về ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể chiều rộng hè phố, đường đi bộ và vấn đề cải tạo, sử dụng đường chưa có hè phố trong đô thị hiện nay, UBTVQH thấy rằng, Điều 41 đã quy định nội dung về tiêu chuẩn kỹ thuật đường bộ và giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học - Công nghệ quy định chi tiết. Còn việc sử dụng đường chưa có hè phố trong đô thị, tại điểm b Khoản 2 Điều 37 dự thảo Luật đã giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức.
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng các công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ quy định tại Khoản 2 Điều 43.
UBTVQH xin giải trình như sau: thẩm quyền cho phép xây dựng các công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ phải căn cứ vào tính chất, quy mô của công trình (nhóm A, nhóm B, nhóm C…) và thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. Theo quy định của pháp luật hiện hành và dự thảo Luật, khi lập dự án và quyết định đầu tư xây dựng trên đất của đường bộ phải có ý kiến đồng ý của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền. Đây là vấn đề chi tiết, vì vậy tại Khoản 5 Điều 43 đã giao Chính phủ quy định cụ thể.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào cuối Khoản 3 Điều 45 nội dung “trừ các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ” nhằm tạo sự linh hoạt cho Chính phủ trong quá trình chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thi hành luật, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, thu hút đầu tư, tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

UBTVQH xin báo cáo như sau: tại Khoản f Điều 2 Phụ lục 7 của Hiệp định GMS mà Việt Nam là thành viên quy định “trong phạm vi lãnh thổ của mình, các bên ký kết ngăn cấm gắn thêm hay lắp đặt gần một biển báo hay một trang bị kiểm soát giao thông nào khác bất kỳ một vật, tấm bảng, thông báo, dấu hiệu hay một trang bị khác làm cho biển báo khó nhìn và khó nhận biết hay gây nguy cơ nhầm lẫn hoặc làm người tham gia giao thông phân tâm, gây tổn hại đến an toàn giao thông”; tại điểm d Điều 4 của Công ước Viên cũng đã có khuyến nghị tương tự. Trên cơ sở những quy định này, với mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, xin đề nghị không bổ sung nội dung trên vào Khoản 3 Điều 45 dự thảo Luật. Trường hợp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ cho hệ thống biển báo thì Chính phủ xem xét, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đó giới thiệu phù hiệu, quảng bá hình ảnh tại các địa điểm khác cho phù hợp.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào điểm b Khoản 3 Điều 48 quy định giao cho UBND cấp tỉnh và cấp huyện được phép huy động các lực lượng, phương tiện để tổ chức khắc phục ách tắc giao thông đường bộ do thiên tai, bão lũ gây ra. Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại Khoản 1 Điều 51, vì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

UBTVQH xin giải trình như sau: về thẩm quyền huy động các lực lượng, phương tiện để tổ chức khắc phục ách tắc giao thông đường bộ do thiên tai, bão lũ gây ra… đã được quy định tại Điều 21 Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão. Còn đối với quy định tại Khoản 1 Điều 51 về xây dựng các công trình, trụ sở của cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm dịch vụ thương mại, khu dân cư… trong đô thị phải xây dựng đủ nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của công trình là cần thiết, nhằm tránh tình trạng để xe tràn lan trên vỉa hè, lòng đường gây ách tắc giao thông như hiện nay.

Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ các nội dung trên như dự thảo Luật.
IV. NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
1. Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉnh lý vào dự thảo Luật những nội dung sau:

Bổ sung cụm từ “chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải” vào sau cụm từ “Bộ Y tế” tại Khoản 2 Điều 60 để quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe phù hợp với loại xe, công dụng của xe.

2. Giải trình một số ý kiến mới được đại biểu kiến nghị bổ sung, sửa đổi:

Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Khoản 10 Điều 61 nội dung giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc thống kê, tổng hợp thông tin về công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe. Có ý kiến đề nghị quy định rõ cơ quan có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng và cơ quan cấp bằng, chứng chỉ cho lái xe chuyên dùng ở Điều 62.

UBTVQH xin báo cáo như sau: việc thống kê, tổng hợp thông tin về công tác đào tạo và cấp giấy phép lái xe đã được quy định tại Khoản 3 Điều 85. Còn thẩm quyền cấp bằng, chứng chỉ cho lái xe chuyên dùng, Khoản 1 Điều 62 đã quy định “bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng do cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng cấp”.

Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ các nội dung trên như dự thảo Luật.
V. VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

1. Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉnh lý vào dự thảo Luật những nội dung sau:

- Bổ sung điểm đ Khoản 2 Điều 69 và điểm đ Khoản 2 Điều 73 nghĩa vụ của người kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả mà người làm công, người đại diện gây ra do thực hiện yêu cầu của người kinh doanh vận tải trái quy định của Luật này như trường hợp người kinh doanh vận tải khuyến khích hoặc bắt buộc lái xe chạy quá tốc độ quy định hoặc lao động quá giờ dẫn đến tai nạn giao thông.
- Bổ sung vào Khoản 3 Điều 69 quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về “chứng từ thu cước, phí vận tải” hành khách.

2. Giải trình một số ý kiến mới được đại biểu kiến nghị bổ sung, sửa đổi:

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chế tài đối với chủ xe trong việc bảo quản tài sản, hành lý của hành khách đi xe và bổ sung quy định hành khách được quyền yêu cầu người kinh doanh vận tải hành khách bồi thường thiệt hại.

UBTVQH xin báo cáo như sau: tại Khoản 4 Điều 70 đã quy định người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách phải có biện pháp bảo vệ tài sản của hành khách đi xe. Tại điểm a Khoản 1 Điều 71 đã quy định hành khách có quyền được vận chuyển theo đúng hợp đồng vận tải, cam kết của người vận tải về chất lượng vận tải. Như vậy, khi có thiệt hại xảy ra khi người vận tải không thực hiện đúng cam kết thì hành khách có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự.

- Có ý kiến cho rằng quy định thời gian làm việc của lái xe tại Điều 65 không khả thi, vì khó kiểm soát việc thực hiện quy định này. 
UBTVQH xin giải trình như sau: Điều 65 dự thảo Luật quy định “thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ” nhằm mục đích giới hạn thời gian làm việc của lái xe trong một ngày hoặc trong một khoảng thời gian liên tục nhất định, để bảo đảm sức khỏe cho lái xe và làm cơ sở cho các cơ quan chức năng xử lý khi có vi phạm. Ở nhiều nước, việc quản lý thời gian làm việc của lái xe được thực hiện thông qua thiết bị giám sát hành trình. Ở nước ta, do điều kiện kinh tế nên trước mắt đề nghị Luật quy định chỉ áp dụng gắn thiết bị giám sát hành trình đối với các phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô như quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 67. 
- Có ý kiến đề nghị cần phân định rõ trách nhiệm giữa địa phương, cơ quan chức năng và người thực thi công vụ trong việc xử lý, xử phạt xe siêu trường, siêu trọng quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 66.

UBTVQH xin giải trình như sau: điểm c Khoản 2 Điều 66 quy định kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng là một hình thức kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Còn việc vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng như thế nào để bảo đảm an toàn công trình đường bộ được quy định cụ thể tại Điều 76.
Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ các nội dung trên như dự thảo Luật.

VI. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Về vấn đề mới được đại biểu kiến nghị bổ sung, sửa đổi:

Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Khoản 3 Điều 87 các “lực lượng khác có liên quan” phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ giữ gìn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
UBTVQH xin được báo cáo như sau: tại Khoản 4 Điều 4 về nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ đã quy định “bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Thực hiện quy định trên, trên thực tế, khi cần thiết lực lượng thanh niên tình nguyện, dân phòng, cựu chiến binh... cũng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, đây là các lực lượng thuộc các tổ chức đoàn thể, được huy động tham gia mang tính chất xã hội, vì vậy xin đề nghị không quy định trong dự thảo Luật.
VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 89 dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp này quy định: “Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 22, 40, 42, 43, 49, 52, 53, 66, 67, 73, 78, 81, 87 của Luật này và các quy định khác khi xét thấy cần thiết.”.
Để phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và các Luật khác, xin chỉnh sửa lại Điều 89 như sau:

“Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật này; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.”. 

Có ý kiến đề nghị quy định hiệu lực thi hành Luật kể từ ngày 01/01/2009. Có ý kiến đề nghị hiệu lực thi hành Luật kể từ ngày 01/4/2009.

Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: Luật giao thông đường bộ được Quốc hội sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản nên hầu hết các văn bản dưới luật đều phải xây dựng lại. Để có thời gian chuẩn bị và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo đề nghị của Chính phủ, xin Quốc hội cho giữ thời điểm Luật có hiệu lực thi hành từ 01/7/2009.
VIII. VỀ CÁC Ý KIẾN CÁC ĐẠI BIỂU ĐÃ NÊU Ở KỲ HỌP TRƯỚC VÀ GÓP Ý VÀO DỰ THẢO XIN Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI GIỮA HAI KỲ HỌP ĐƯỢC TIẾP TỤC NÊU TẠI KỲ HỌP NÀY
Một số ý kiến đề nghị chuyển (gom) các quy định có nội dung giải thích từ ngữ về Điều 3 dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị bỏ quy định “hạn chế phương tiện giao thông cá nhân” tại Khoản 2 Điều 5. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định đầu tư kinh phí dành riêng cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ vào Điều 7. Có ý kiến đề nghị bỏ quy định người “Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy” tại Khoản 7 (Điều 8). Một số ý kiến đề nghị cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và người đi bộ uống rượu, bia tại Khoản 8 (Điều 8).

Có ý kiến đề nghị tại Khoản 2 Điều 9 quy định tất cả người ngồi trong xe ô tô phải thắt dây an toàn. Có ý kiến đề nghị bổ sung vào hệ thống báo hiệu đường bộ loại gương cầu lồi, tín hiệu phản quang tại Điều 10. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định quyền ưu tiên đối với xe của cơ quan điều tra hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Điều 22.

Một số ý kiến tiếp tục đề nghị quy định lại tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông đô thị tại Khoản 2 Điều 42, không nên quy định từ 16% đến 26% vì có độ co dãn lớn dễ dẫn đến tùy tiện hoặc không nên quy định cụ thể mà giao Chính phủ. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc có nên thành lập quỹ bảo trì đường bộ hay không, nếu thành lập quỹ thì cần quy định rõ ràng và chặt chẽ nguồn kinh phí hình thành quỹ, đồng thời xác định ưu tiên sử dụng quỹ cho giao thông miền núi...

Một số ý kiến đề nghị gộp giấy phép lái xe hạng B1 và B2 quy định tại Điều 59 thành một loại giấy phép lái xe cho thống nhất. Có ý kiến đề nghị nâng quy định độ tuổi lái xe tại Điều 60 lên 3 tuổi. Có ý kiến đề nghị nâng tuổi tối đa đối với lái xe khách loại 30 chỗ ngồi trở lên để phù hợp với Bộ luật lao động.
Một số ý kiến đề nghị cho phép “lực lượng cảnh sát khác và Công an xã” được xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Khoản 3 Điều 87.

UBTVQH xin báo cáo như sau: các ý kiến trên đã được UBTVQH thảo luận nhiều lần và đã giải trình tại Báo cáo gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tháng 8/2008, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) số 149/BC-UBTVQH12 ngày 29/9/2008 của UBTVQH. 

Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Ngoài những nội dung trên, còn nhiều ý kiến về các nội dung chi tiết và kỹ thuật lập pháp, UBTVQH đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo Luật.

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. UBTVQH xin kính trình Quốc hội xem xét quyết định.
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